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THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

 ((Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Biểu số 4 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

năm học 2023 – 2024 
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Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ quản 

lý và  nhân 

viên 

30 0 20 1 2 7 1 
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8 17 4 

   

I Giáo viên               

1 Nhà trẻ 5  3 1 1  1 5       

2 Mẫu giáo 14  13 1    8 5      

II 
Cán bộ 

quản lý 
       

       

1 Hiệu trưởng 1  1      1      

2 
Phó hiệu 

trưởng 
2 0 2     2   

    

II

I 
Nhân viên        

       

1 
Nhân viên 

văn thư 
1  1     

       

2 
Nhân viên kế 

toán 
1  1     

       

3 Thủ quỹ        
      GV kiêm 

nhiệm 

4 
Nhân viên y 

tế 
0       

       

5 
Nhân viên 

khác:  
       

       

 - Cấp dưỡng   3  0   3  
      01 HĐ 

trường 

 - Bảo vệ  2  0   2         

 - Phục vụ  3  0   3         
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                                                  HIỆU TRƯỞNG                      
                                             

 

 

 

 

                                                 Phan Thị Hòa
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